
SỞ Y TẾ TỈNH VĨNH PHÚC 

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Vĩnh Phúc, ngày 08 tháng 4 năm 2025 

YÊU CẦU BÁO GIÁ 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 

 

 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Vĩnh Phúc có nhu cầu tiếp nhận báo giá 

để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói     

thầu: Mua vật tư, hóa chất, sinh phẩm phục vụ công tác chuyên môn năm 2025 

của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Vĩnh Phúc, với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1.  Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Vĩnh Phúc. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: DS. Nguyễn 

Thị Phương Liên; SĐT: 0985330366; Gmail: phuonglien.cdcvp@gmail.com. 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Nhận trực tiếp tại Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh Vĩnh Phúc (Địa chỉ: Khoa Dược – VTYT, Số 10 đường Hai Bà 

Trưng, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc). 

4. Thời gian tiếp nhận báo giá: Từ 10h ngày 08 tháng 4  năm 2025 đến trước 

08h00 ngày 21 tháng 4 năm 2025. 

Các báo giá nhận sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 60 ngày kể từ ngày 21 tháng 4 

năm 2025. 

II.  Nội dung yêu cầu báo giá 

1. Danh mục hàng  hóa cụ thể: (Phụ lục kèm theo). 
2. Các nhà cung cấp gửi bản báo giá đã bao gồm thuế VAT, các chi phí trọn 

gói để thực hiện gói thầu, giao hàng tại Khoa Dược-VTYT, Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh Vĩnh Phúc. Địa chỉ: Số 10, đường Hai Bà Trưng, phường Đống Đa, 

thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. 

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Quý II năm 2025. 

4. Dự kiến về các điều  khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thanh toán 

100%    giá trị nghiệm thu trong vòng 60 ngày kể từ ngày bên bán giao hàng hóa, 

hóa đơn và các chứng từ thanh toán cho bên mua. 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Vĩnh Phúc rất mong nhận được sự phản  

hồi thông tin từ các đơn vị cung cấp./. 
 

Nơi nhận: 
- - Như kính gửi; 

- - Website Trung tâm; 

- - Lưu: DVTYT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Trường 

mailto:phuonglien.cdcvp@gmail.com


DANH MỤC VẬT TƯ, HÓA CHẤT, SINH PHẨM 

(Kèm theo Yêu cầu báo giá ngày 08/4/2025 của Trung tâm KSBT tỉnh Vĩnh Phúc) 

STT Danh mục Đặc điểm kỹ thuật 
Số 

lượng 

Đơn vị 

tính 
Ghi chú 

1.  
Turbin máy đo chức 

năng hô hấp 

Kích thước:  

- Đường kính ngoài: 33,3 mm 

- Đường kính trong: 30,5 mm 

- Chiều dài: 41,5 mm 

- Độ dày: 2 mm 

- Phần ngậm miệng: ф30mm 

Chất liệu: 

- Policarbonate, giấy/cellulose nguyên chất, HOSTAFORM C52021 

60 Cái  

2.  
Ống thổi đo chức 

năng hô hấp 

Được làm từ giấy Kraft và được thiết kế sử dụng cho một bệnh nhân. 

Mỗi ống ngậm được đóng gói riêng biệt để đảm bảo mức vệ sinh an 

toàn tối đa. Chất liệu phủ là lớp màng Polypropylene trung tính.  

Đường kính xấp xỉ 30 mm. Được sử dụng như là phụ kiện của máy 

đo chức năng hô hấp 

400 Cái  

3.  
Ống thổi đo lưu lượng 

đỉnh 
Ống giấy đo lưu lượng đỉnh. Đường kính 24mm 1.100 Cái  

4.  
Giấy in nhiệt dùng 

cho máy đo chức năng 

hô hấp 

Giấy in nhiệt dùng cho máy đo chức năng hô hấp. KT 11cm 30 Cuộn  

5.  
Que thử dùng cho 

máy đo đường huyết 

Thành phần chính: 

Non-reactive ingredients ≥ 2.1 % w/v 

Glucose dehydrogenase(FAD-dependent) ≥ 4 unit/v 

K3Fe(CN)6 ≥ 4.5% w/v 

Thông tin bổ sung: 

Gold Electrode 

Cỡ mẫu: 1 µL 

2.100 Que  



Thời gian phản ứng: 10 giây 

Phạm vi đo hệ thống: 20 mg/dL đến 600 mg/dL 

Phạm vi hematocrit: 10% đến 70% 

Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 

6.  Kim chích Kim chích lấy máu 2.200 Que  

7.  Đường glucose Đường glucose 90 Kg  

8.  Khẩu trang y tế 

Khẩu trang y tế dùng 1 lần. Lớp vải lọc không khí không thấm nước, 

thoáng khí không gây dị ứng da. Có tác dụng lọc khuẩn, mùi và bụi 

mịn 

1.400 Chiếc  

9.  Tăm bông ngoáy họng Tăm bông hạ họng 100 Cái  

10.  
Kit xét nghiệm 

Dengue virus bằng kỹ 

thuật Realtime PCR 

được sử dụng trong thử nghiệm định tính RNA của Dengue Virus 

(DFV) gây sốt xuất huyết từ mẫu huyết thanh hoặc huyết tương 

Thành phần: 

- Hóa chất PCR (50 test) 

- Chứng dương 

1 Bộ  

11.  Bơm kim tiêm 5ml  

Đầu côn hoặc đầu xoắn, được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh. Pít 

tông có khía bẻ gãy để hủy.Tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). 

Cỡ kim 23G x 1''  và 25G x 1''. Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485. Hộp ≥ 

100 cái 

300 Cái  

12.  
Băng dính cá nhân y 

tế 

Vải Viscose và Polyamide co giãn, không thấm nước. Đệm thấm dịch 

Màu trắng gồm bông và lớp lưới Polyethylene không gây dính. Keo 

Oxyd kẽm không dùng dung môi. Kích thước: 19mm x 72mm. Đạt 

tiêu chuẩn EN ISO13485. Hộp ≥ 102 miếng 

2.040 Cái  

13.  Ống nghiệm nước tiểu Ống nghiệm nước tiểu 750 Cái  

14.  
Hóa chất rửa dùng 

cho máy xét nghiệm 

Thành phần: 

Sodium Sulfate Anhydrous: 3.0-5.5g/L 
1 Can  



huyết học Mindray Sodium Chloride: 7.5-11.5g/L 

Anti-fungal and Anti-bacterial Agents: 1.0-3.0g/L 

Polyoxyethylene Ester: 0.3-1.5g/L. Can ≥5,5 lít 

15.  
Hóa chất ly giải dùng 

cho máy xét nghiệm 

huyết học Mindray  

Thành phần: 

Quarternary Ammonium Salts: <50g/L 

Nonion Surfactant: <15g/L 

Isopropanol: 0.1-1.5ml/L 

Ethanol: <1.5ml/L. Chai ≥ 500ml 

1 Chai  

16.  

Khay thử xét nghiệm 

định tính kháng 

nguyên bề mặt virut 

viên gan B (HBsAg) 

Phát hiện kháng nguyên HBsAg trong huyết thanh, huyết tương, máu 

toàn phần của người 

Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 

- Mẫu phẩm huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần 

- Độ nhạy: 98.89%, Độ đặc hiệu: 98.87%  

- Thành phần Kit thử:  

- Vùng cộng hợp IgG chuột kháng HBsAg-04 (0.16 μg) 

- Vạch kết qủa:  IgG chuột kháng HBsAg-B20 (0.20 μg) 

- Vạch chứng IgG dê kháng chuột (0.20 μg) 

- Bảo quản ở nhiệt độ thường 

- Ngưỡng phát hiện 1ng/ml 

360 Test  

17.  
Que thử/Khay thử xét 

nghiệm kháng thể 

kháng HIV 

Phát hiện và phân biệt kháng thể kháng HIV-1 và HIV-2, Loại mẫu 

sử dụng: Huyết thanh,Huyết tương,Máu toàn phần. Nằm trong 

khuyến cáo xét nghiệm chẩn đoán HIV quốc gia bổ sung 2020 của 

viện VSDTTW 

30 Test  

18.  
Ống nghiệm chống 

đông Chimigly 
Ống nghiệm chống đông Chimigly 200 Cái  

19.  Bông tẩm cồn  
Dùng để làm sạch và khử trùng da trước khi tiêm. Đóng gói từng túi 

một 
2 Hộp  



20.  
Dung dịch rửa tay sát 

khuẩn 

Hoạt chất: Ethanol 50% (w/w), Isopropanol 28% (w/w), 

Chlorhexidine digluconate 0,5% (w/w). 

Hệ dưỡng ẩm:  Glycerine, Caprylic triglyceride, Isopropyl myristate, 

Olive Oil PEG-7 Esters… 

Chất tạo màu, hương liệu. 

Hàm lượng Methanol: ≤ 2000 (mg/l) 

Đạt tiêu chuẩn EN 1500, EN 12791. Chai ≥ 500 ml 

10 Chai  

21.  Giấy siêu âm  KT: 110mmx20m  dùng cho máy in siêu âm 10 Cuộn  
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